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                 Kính gửi: Bộ Ngoại giao 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 3957/BNG-TCQT ngày 12/11/2020 của 

Bộ Ngoại giao về việc cung cấp thông tin cho cuộc họp với Liên hợp quốc và 

một số nhà tài trợ liên quan đến vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó lâu 

dài ở các tỉnh miền Trung; Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo 

Bộ Ngoại giao thông tin về thiệt hại do bão số 9, lũ, lụt gây ra trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua; đề xuất hỗ trợ để tỉnh phòng, chống 

và ứng phó lâu dài với thiên tai trong thời gian đến, cụ thể như sau: 

1. Về nhà ở: Bị thiệt hại hoàn toàn: 433 cái; tốc mái, hư hỏng: 149.563 

cái (thiệt hại từ rất nặng (từ 50-70%): 8.217 cái; thiệt hại nặng (từ 30-50%): 

21.001 cái; thiệt hại một phần (<30%): 12 0.345 cái). Giá trị thiệt hại ước 

tính: 2.500 tỷ đồng. 

2. Về giáo dục: Trường THCS, Tiểu học, Mầm non bị tốc mái, hư hỏng: 

420 trường. Giá trị thiệt hại ước tính: 300 tỷ đồng. 

3. Về y tế: Cơ sở y tế cấp tỉnh bị tốc mái, hư hỏng: 134 cái. Giá trị thiệt 

hại ước tính: 150 tỷ đồng. 

4. Về văn hóa: Nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng: 263 nhà; Bảo 

tàng, di tích lịch sử bị hư hỏng: 21 cái. Giá trị thiệt hại ước tính: 50 tỷ đồng. 

5. Về nông, lâm, diêm nghiệp: 244,2 ha lúa; 1421,6 ha hoa màu, rau 

màu; 315 ha hành; 874,95 ha cây trồng hằng năm (ngô, mì, mía); 3.464,7 ha 

cây trồng lâu năm; 21.039 cây trồng lâu năm; 26.208 chậu hoa cảnh; 503,596 

ha cây ăn quả; 61.592,26 ha rừng (keo); 36.000 ha phòng hộ (rừng vốn ngân 

sách bằng chương trình JBIC, JICA); 900ha rừng phòng hộ ven biển; 67.783 

cây và 10,45ha cây giống; 35,38 tấn hạt giống; 01 vườn ươm; 249,74 tấn 

lương thực bị ướt; 231,46 ha đất canh tác bị sa bồi, thủy phá; 21.893 cây cây 

xanh đô thị bị ngã đổ; 314 con trâu, bò; 1.531 con heo; 155 con dê; 362.789 

con gia cầm (gà, vịt) bị chết; 1.785 tấn thức ăn gia súc, gia cầm bị hư hỏng; 

646 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng. Giá trị thiệt hại ước tính: 500 tỷ đồng. 

6. Về thủy lợi, đê, kè: 

a) Công trình Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng: 54.000 m; khối lượng 

đất: 39.175 m3; khối lượng đá, bê tông: 669 m3; rọ đá: 137 rọ. Nhà làm việc, 

nhà quản lý bị thiệt hại: 21 cái (trong đó: 01 cái bị sập đổ). Hồ chứa, đập dâng 
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bị hư hỏng: 124 công trình; trạm bơm bị hư hỏng: 15 trạm; kênh mương bị 

sạt, trôi, hư hỏng: 40.187 m; cống bị hư hỏng: 07 cái; công trình thủy lợi tạm 

bị thiệt hại: 24 công trình;  

b) Các công trình đê, kè bị hư hỏng: 

- Kè Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (nguy cơ gây sạt lở Nghĩa 

trang Liệt sỹ phường Phổ Thạnh, 400 hộ dân thuộc cụm dân cư Thạch By, 

Trường Trung học cơ sở Phổ Thạnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Phổ Thạnh).  

- Kè chống sạt lở bờ sông Trà Khúc bị sạt lở, hư hỏng tại 03 đoạn gồm: 

(1) đoạn qua thôn Minh Long, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh bị sạt lở 

khoảng 500m, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 15 hộ dân (2) đoạn qua thôn 

Hà Tây, xã Tịnh Hà, sạt lởi khoảng 400m, ảnh hưởng trực tiếp đến 40 hộ dân 

(3) đoạn qua thôn An Thọ và thôn Đông, xã Tịnh Sơn bị sạt lở khoảng 

1.700m, ảnh hưởng đến 70 hộ dân. 

- Kè chống sạt lở Bàu Trai, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh bị sạt lở với 

chiều dài khoảng 700m. 

- Kè chống sạt lở sông Phước Giang (đoạn qua thôn 2, xã Long Hiệp, 

huyện Minh Long) bị sạt lở với chiều dài khoảng 50m. 

- Kè chống sạt lở sông Phước Giang (đoạn qua thôn Sơn Châu, xã Long 

Sơn, huyện Minh Long) bị sạt lở với chiều dài khoảng 1.100m. 

c) Bờ sông, suối, biển bị sạt lở:  

- Sạt lở bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (uy hiếp trực tiếp đến 

khoảng 170 hộ dân, hiện tại, huyện đang tổ chức di dời 10 hộ để đảm bảo an 

toàn) với chiều dài sạt lở khoảng 1.550m. 

- Bờ sông Trà Bồng (thôn Đông Yên, xã Bình Dương) bị sạt lở nặng với 

chiều dài khoảng 1.000m, nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân, đất sản xuất và 

các công trình phụ trợ trong khu vực. 

- Suối Bà Mẹo (thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà), sạt lở khoảng 200m, ảnh 

hưởng đến 07 hộ dân. 

- Bờ sông Vệ (đoạn qua các thôn Nhơn Lộc 1, 2, xã Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành) và bờ sông Phước Giang (đoạn qua thôn An Hòa, xã 

Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 3.000m. 

- Xâm thực bờ biển tại huyện Lý Sơn (đoạn từ Vũng neo đậu tàu thuyền 

An Hải đến Hang Cau) và xã An Bình với chiều dài khoảng 2.000m. 

Giá trị thiệt hại ước tính: 600 tỷ đồng. 

7. Về giao thông: 

a) Đường Trường Sơn Đông bị sạt lở: 15 điểm, khối lượng đất khoảng 

6.760 m3. Cầu bị hư hỏng: 01 cái. 
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b) Tuyến giao thông tỉnh quản lý:  

- Đường Quốc lộ bị hư hỏng: 03 tuyến (Quốc lộ: 24, 24B, 24C); khối 

lượng đất 20.000 m3; bê tông nhựa đường: 15.400 m2. 

- Đường tỉnh bị hư hỏng: 13 tuyến (Đường tỉnh: 622B, 621, 622C, 623, 

623B, 624B, 624C, 627B, 624, 626, 628, Hoàng Sa, Trường Sa); khối lượng 

đất, đá 20.000 m3; bê tông nhựa đường: 160.000 m2. 

c) Tuyến giao thông huyện, xã quản lý: Tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt 

lở: 62 tuyến; chiều dài 78.022m; khối lượng đất 97.436 m3; khối lượng đá, bê 

tông: 1.678 m3. Cầu, cống bị hư hỏng: 28 cái; cầu bị cuốn trôi, sụp đổ: 05 cái. 

Giá trị thiệt hại ước tính: 400 tỷ đồng. 

8. Về thủy sản: 

- Tổng số phương tiện bị chìm, hư hỏng: 167 phương tiện (Mộ Đức: 25, 

TP Quảng Ngãi: 31, Bình Sơn: 15, Đức Phổ: 08, Lý Sơn: 88) - đa phần là các 

tàu có công suất nhỏ, chưa đăng ký) và 11 ca nô (tuyến đảo lớn, đảo bé). 

- Diện tích nuôi cá (ao hồ nhỏ) bị thiệt hại: 42,41 ha; Diện tích nuôi tôm 

bị thiệt hại: 25,5 ha; diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại: 5,7 ha; thủy sản 

nuôi lồng bè bị chết: 48 lồng bè (Lý Sơn); lồng bè bị thiệt hại: 423 cái; nhà 

quản lý và hạ tầng kỹ thuật cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền bị thiệt hại: 05 

cái. 

Giá trị thiệt hại ước tính: 70 tỷ đồng. 

9. Về thông tin liên lạc: Trụ BTS bị ngã đổ, hư hỏng: 21 cột; cụm loa 

truyền thanh bị hư hỏng: 87 cụm; Cột treo cáp bị đỗ, gãy: 2 cột. Giá trị thiệt 

hại ước tính: 50 tỷ đồng. 

10. Về công nghiệp: 

a) Về điện: Cột điện bị gãy đỗ: 692 cột (Trung áp: 316, hạ áp: 376); Cột 

điện bị hư hỏng: 1.007 cột (Trung áp: 453, hạ áp: 554); Dây điện bị đứt: 3.520 

m (Trung áp: 1.666, hạ áp: 1.854). Trạm biến áp (trung áp) bị hư hỏng: 08 cái. 

b) Khối doanh nghiệp: 

- Do BQL Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh quản lý bị thiệt hại 

(tốc mái hư hỏng trụ sở, nhà xưởng, tường rào,…): 47 doanh nghiệp (Khu 

kinh tế Dung Quất: 10, KCN VSIP: 04, KCN Tịnh Phong: 12, KCN Quảng 

Phú: 21). 

- Tại các huyện: Nhà kho, phân xưởng, trại giống bị thiệt hại: 110 cái. 

Giá trị thiệt hại ước tính: 100 tỷ đồng. 

11. Về xây dựng: Công trình đang thi công bị hư hỏng: 15 công trình 

(BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh: 06; BQL dự án ĐTXD các CTDD và CN 

tỉnh: 06; BQL dự án ĐTXD các CTNN và PTNT tỉnh: 03). Vật liệu xây dựng 

(xi măng) bị hư hỏng: 10 tấn. Giá trị thiệt hại ước tính: 10 tỷ đồng. 
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12. Về nước sạch và vệ sinh môi trường: Hệ thống nước sinh hoạt bị 

hư hỏng: 70 công trình. Giá trị thiệt hại ước tính: 20 tỷ đồng. 

13. Về điểm có nguy cơ sạt lở: 26 điểm có nguy cơ cao sạt lở (huyện Ba 

Tơ: 15 điểm, huyện Sơn Hà: 07 điểm, huyện Sơn Tây: 02 điểm; huyện Minh 

Long: 01 điểm và Sư đoàn BB307: 01 điểm), gồm: 

- Huyện Ba Tơ có 15 điểm dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đất 

gồm: Ba Lế: 01 điểm (Khu TĐC Đồng Lau 10 hộ/ 32 khẩu); Ba Vinh: 01 

điểm (thôn Nước Lá, 60 hộ/ 213 khẩu), Ba Tô: 05 điểm (xóm Gò Lung, thôn 

Làng Mạ: 16 hộ/ 71 khẩu; thôn Mang Lùng 1, 2, Làng Xi 1, Trà Nô: 40 hộ/ 

121 khẩu); Ba Ngạc: 01 điểm (thôn Nước Lầy: 7 hộ/ 38 khẩu), Ba Xa: 03 

điểm (thôn Gọi Re: 21 hộ/ 46 khẩu, thôn Nước Lăng: 11 hộ/ 40 khẩu, thôn 

Nước Chạch: 18 hộ/ 56 khẩu); Ba Giang: 02 điểm (trường Mầm non xã và trụ 

sở UBND xã), Ba Thành: 02 điểm (Trung tâm hành chính xã và thôn Huy Ba: 

10 hộ). 

- Huyện Sơn Tây: Thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (47 

hộ/176 khẩu); thôn Mang He, xã Sơn Bua (63 hộ/252 khẩu). 

- Huyện Sơn Hà có 07 điểm dân cư có nguy cơ sạt lở gồm: Thị trấn Di 

Lăng: 02 điểm (TPD Làng Bồ: 28 hộ/ 125 khẩu; TDP Nước Nia: 10 hộ/ 44 

khẩu); xã Sơn Ba: 02 điểm (thôn Mò O: 19 hộ/ 74 khẩu và Ka Khu: 17 hộ/ 85 

khẩu); xã Sơn Thành: 03 điểm (Ka Long: 03 hộ/ 15 khẩu; Gò Deo: 5 hộ/ 16 

khẩu; Xã Trạch: 4 hộ/ 11 khẩu). 

- Huyện Minh Long: Thôn Gò Tranh Giữa, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long (30 hộ/106 khẩu). 

(Chi tiết có Biểu tổng hợp thiệt hại kèm theo) 

IV. TỔNG GIÁ TRỊ THIỆT HẠI ƯỚC KHOẢNG: 4.850 tỷ đồng. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trước thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng do bão và mưa, lũ sau 

bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 27/10/2020 - 

29/10/2020, để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và 

sản xuất, tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng tất cả các nguồn kinh phí hiện có để 

thực hiện hỗ trợ, trong đó trước mắt ưu tiên hỗ trợ mức tối đa đối với các hộ 

dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn, hỗ trợ khắc phục khẩn cấp các trường học, 

bệnh xá, bệnh viện cấp huyện bị hư hỏng nhằm phục vụ các yêu cầu thiết yếu 

của Nhân dân.  

Tuy nhiên, do mức độ thiệt hại quá lớn và trên diện rộng cả tỉnh, để kịp 

thời hỗ trợ Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ổn định đời sống, vượt qua khó khăn, 

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét, hỗ 

trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục các thiệt hại nêu trên, cụ thể: 

1. Trước mắt hỗ trợ 1.625 tỷ đồng và (2) hỗ trợ lâu dài là 685 tỷ đồng 

để giúp Quảng Ngãi bước đầu khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cụ thể:  
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1. Về dân sinh: Hỗ trợ 800 tỷ đồng để tỉnh thực hiện ngay một số công 

việc:  

- Giúp nhân dân khôi phục nhà ở, ổn định đời sống; 

- Các công trình công cộng y tế, giáo dục, công trình công cộng thiết yếu 

phục vụ dân sinh; 

- Hỗ trợ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp như: hoa cảnh, hành, cây ăn 

quả, cây trồng lâu năm, cây trồng hằng năm, diện tích rừng,... Hỗ trợ giống 

gia súc, gia cầm để tái đàn.  

2. Về sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ: 20 tỷ đồng để mua giống các loại 

(lúa, ngô, rau các loại) chuẩn bị phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-

2021 (phù hợp với cơ cấu, loại giống cây trồng của địa phương). 

3. Về giao thông, thủy lợi: Hỗ trợ 200 tỷ đồng để khôi phục đường bước 

1 giao thông, cầu, cống, thủy lợi và các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu 

phục vụ dân sinh, sản xuất.   

4. Về kè chống sạt lở: Hỗ trợ 395 tỷ đồng, gồm: 

a) Chống sạt lở bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (uy hiếp trực tiếp 

đến khoảng 170 hộ dân, hiện tại, huyện đang tổ chức di dời 10 hộ để đảm bảo 

an toàn) với chiều dài sạt lở khoảng 1.550m. Ước kinh phí khắc phục khẩn 

cấp khoảng 120 tỷ đồng. 

b) Chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (nguy 

cơ gây sạt lở Nghĩa trang Liệt sỹ phường Phổ Thạnh, 400 hộ dân thuộc cụm 

dân cư Thạch By, Trường Trung học cơ sở Phổ Thạnh, Phòng Giao dịch 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phổ Thạnh). Ước kinh phí 

khắc phục khẩn cấp khoảng 150 tỷ đồng. 

c) Chống sạt lở bờ sông Trà Khúc (thôn Minh Long, xã Tịnh Minh) và 

sông Trà Bồng (thôn Đông Yên, xã Bình Dương): Ước kinh phí khắc phục 

khoảng 100 tỷ đồng.  

d) Kè chống sạt lở sông Phước Giang (đoạn qua thôn Sơn Châu, xã Long 

Sơn, huyện Minh Long) bị sạt lở với chiều dài khoảng 1.100m, kinh phí 

khoảng 35 tỷ đồng. 

4. Hỗ trợ đầu tư khu Tái định cư, di dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao: 

310,0 tỷ đồng. Cụ thể: 

a) Khu Làng Bồ và khu Nước Nia, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (31 

hộ/134 khẩu): 100 tỷ đồng. 

b) Thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (47 hộ/176 khẩu): 50 tỷ 

đồng. 

- Thôn Mang He, xã Sơn Bua (63 hộ/252 khẩu): 40 tỷ. 

c) Thôn Gòi Re, Nước Lăng, Nước Chạch, xã Ba Xa (50 hộ/142 khẩu) 
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và Khu trung tâm hành xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (trụ sở trường mầm non và 

trụ sở ủy ban nhân dân): 80 tỷ đồng. 

d) Thôn Gò Tranh Giữa, xã Long Sơn, huyện Minh Long (30 hộ/106 

khẩu): 40 tỷ đồng. 

5. Về lâu dài, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng thiết 

yếu phục công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đê điều và neo trú, 

tránh trú bão an toàn cho tàu cá, kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ đưa vào danh mục trung hạn 2021-2025 để hỗ trợ tỉnh đầu tư các công 

trình với tổng kinh phí là: 650 tỷ đồng, như sau: 

a) Xây dựng 30 nhà chống lũ cho cộng đồng: 60 tỷ đồng. 

b) Đê chống lũ Bình Trung - Bình Minh, huyện Bình Sơn (thuộc sông 

Trà Bồng); quy mô dài 4,5km: 150 tỷ đồng. 

c) Dự án Đê chắn sóng, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: 150 tỷ đồng. 

d) Dự án Cầu vượt lũ Thạch Nham: 350 tỷ đồng. 

Kính báo cáo Bộ Ngoại giao quan tâm, xem xét./.    

 
Nơi nhận:  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo); 

- VPUB: PCVP(NN), KT, CB-TH;                                             

- Lưu: VT, NN-TNtv307. 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Đạt 

 

 

 

 

 

 


		2020-11-14T14:20:18+0700


		2020-11-14T14:53:07+0700


		2020-11-14T14:53:07+0700




